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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Đ Đ 

TỈNH G L 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  

Bản án số: 13/2020/HS-ST 

Ngày 27/5/2020 
 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ Đ, TỈNH G L 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn T S. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1- Ông Lƣu T – Cán      u tr   

2- Ông Lê V D – Cán      u tr   

- Thư ký phiên tòa: Ông V Đ Q– T   ký Tòa án n ân dân  uyện Đ Đ. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ Đ, tỉnh G L tham gia phiên tòa: 

Bà Lê T T B – Kiểm sát viên  
 

 Ngày 27 tháng 5 năm 2020 Tòa án n ân dân  uyện Đ Đ xét xử sơ t ẩm công 

k ai vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 10/2020/HSST ngày 23 tháng 3 năm 2020 đối với  ị 

cáo: 

S -Tên g i k ác: Không, Sinh ngày: 05/3/1996, tại  G L, nơi c  trú: Làng D R, 

xã G,  uyện Đ Đ, tỉn  G L  Ng   ng iệp:   m nông, trìn  đ  văn  óa: 6/12, dân t c: 

Banar, quốc tịc : Việt Nam, tôn giáo: không, con ông S sin  năm 1957 và bà A sinh 

năm 1957, gia đìn   ị cáo có 06 an  c ị em, lớn n ất sin  năm 1979, n ỏ n ất sin  

năm 1996;  ị cáo l  con út trong gia đìn   Có vợ L, sin  năm: 1995,  ị cáo c  a có 

con. Ti n án, ti n sự: k ông  Bị cáo tại ngoại  iện có mặt tại p iên tòa  

   hại 

S – sin  năm: 1997  đ  c  t  

Trú tại: Làng D R, xã G,  uyện Đ Đ, tỉn  G L. 

Đại diện h p ph p c   ngƣ i    hại S: Ông M, sin  năm: 1961  c a ru t , 

bà K, sin  năm: 1963  mẹ ru t  

Cùng trú tại: Làng D R, xã G,  uyện Đ Đ, tỉn  G L. 

Vắng mặt 

Ngƣ i c  quy n l i ngh   v  li n qu n   n v   n  

1.A – sin  năm: 1957 

Trú tại: Làng D R, xã G,  uyện Đ Đ, tỉn  G L. 

Có mặt 

2.S – sin  năm: 1957 

Trú tại: Làng D R, xã G,  uyện Đ Đ, tỉn  G L. 

Vắng mặt 

3.Y – sin  năm: 1991 
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Trú tại: Làng K, t ị trấn K D,  uyện M Y, tỉn  G L. 

Vắng mặt 

4.K – sin  năm: 1994 

Trú tại: Làng D R, xã G,  uyện Đ Đ, tỉn  G L. 

Vắng mặt 

Ngƣ i phi n d ch: Ông J 

Trú tại: T D P, t ị trấn Đ Đ,  uyện Đ Đ, tỉn  G L. 

Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN  

T eo các t i liệu có trong  ồ sơ vụ án v  diễn  i n tại p iên tòa, n i dung vụ 

án đ ợc tóm tắt n   sau: 

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau: 

V o k oảng 17 giờ 30 p út, ng y 24/12/2018, S  Sin  ng y 05/3/1996, trú tại: 

Làng D R, xã G,  uyện Đ Đ, tỉn  G L) đi u k iển xe mô tô  iển số 81F5-8544 đ n 

n   mẹ đẻ l  A  Sin  năm 1957; trú tại: Làng D R, xã G,  uyện Đ Đ, tỉn  G L  để 

xin c  p ê n ân  án lấy ti n sửa xe  Sau k i đ ợc    A đồng ý c o nửa  ao c ớc c  

phê nhân thì S đi u k iển xe mô tô  iển số 81F5-85 44 c ở c  p ê đi đ n tiệm t u 

mua nông sản  ục Giang, t u c l ng Groi, xã G,  uyện Đ Đ, tỉn  G L bán. Bán cà 

phê xong thì S đi u k iển xe mô tô 81F5-85 44 đi v  Làng D R, xã G,  uyện Đ Đ, 

tỉn  G L t eo đ ờng liên x    ớng xã G đi xã I B,  uyện Đ Đ  Trên đ ờng đi v  t ì 

trời lúc n y đ  xẩm tối, xe mô tô của S đi u k iển k ông có đèn c i u sáng p  a 

tr ớc nên S đi u k iển xe 81F5-85 44 đi lấn sang p ần đ ờng  ên trái t eo   ớng 

l u t ông  K oảng 18 giờ, cùng ng y k i đi đ n đoạn đ ờng t u c l ng W, xã G, 

 uyện Đ Đ, tỉn  G L t ì xảy ra va c ạm với xe mô tô  iển số 81E1- 042.46, do S 

 Sin  năm 1997; trú tại: Làng D R, xã G,  uyện Đ Đ, tỉn  G L  đi u k iển đang l u 

t ông t eo   ớng ng ợc c i u  Hậu quả: S  ị t  ơng nặng c  t trên đ ờng đi cấp 

cứu. Hai xe mô tô     ỏng  Quá trìn  đi u tra,  ị can đ  k ai n ận to n      n  vi 

p ạm t i của mìn  n   đ  nêu. T eo K t luận giám địn  p áp y tử t i số 230 ng y 

28/12/2018 của p òng Kỹ t uật  ìn  sự Công an tỉn  G L k t luận: Nạn n ân S c  t 

do vỡ nứt   p s  vùng t ái d ơng  ên trái  

* Dấu v t  ể lại tr n phƣơng tiện li n qu n   n t i nạn gi o thông  

1. Xe mô tô  iển số  81F5- 8544: 

+ P u c n ún  án  xe tr ớc  ên p ải  ị cong vên  do tác đ ng lực m t góc 15 

đ  so với vị tr   an đầu  

+ Bìn  dầu tay t ắng  án  xe p  a tr ớc  đ ợc gắn tại tay t ắng  ên p ải   ị c  

mòn kim loại diện  0,5cm x 0,1cm   

+ K uy địn  vị tay t ắng  ên p ải  ị c  mòn kim loại diện  01cm x 01cm   

+ Gác để c ân p  a sau  ên p ải  ị c  mòn kim loại diện  0,7cm x 0,5cm   

+ Trục cần đi số  ị g y  

+ K ung địn  vị gác để c ân tr ớc  ị g y  ung rời k ỏi vị tr  địn  vị  

+ Gác để c ân p  a sau  ên trái  ị g y  

+ Dè c ắn  ùn p  a sau của  án  xe p  a tr ớc  ị  ể vỡ n ựa  ung rời k ỏi vị 

tr  địn  vị  
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2. Xe mô tô  iển số 81E1-042.46: 

+ Đầu dè c ắn  ùn  án  xe tr ớc  ị c  mòn n ựa diện  04cm x 07cm  đa c i u 

  ớng  

+ Mặt ngo i k n   ảo vệ đèn c i u sáng p  a tr ớc  ị c  mòn diện c ung  20cm 

x 14cm  c i u   ớng từ tr ớc ra sau, từ trái sang p ải  C óa đèn c i u sáng   ên 

trong   ị  ể  

+ K uy địn  vị gắn g ơng c i u  ậu  ên p ải  k ông có gi ơng v  cần gi ơng  

 ị c  mòn kim loại diện  01,5cm x 01,5cm  c i u   ớng từ tr ớc ra sau  

+ Ốp n ựa  ảo vệ cụm đèn c i u sáng tr ớc  ị  ung  ở 02cm so với vị tr   an 

đầu  

+ Mặt tr ớc ốp n ựa cụm công tắc đi u k iển đèn c i u sáng, công tắc đ   ị c  

mòn n ựa diện  01,5cm x 03cm  t eo   ớng từ tr ớc ra sau  

+ Ốp cao su  tay cầm lái  ên p ải  ị c  mòn cao su diện  01cm x 02,5cm   

+ Cần tay t ắng  ên p ải  ị c  mòn kim loại diện  01cm x01,5cm  

+ Mặt ngo i  ửng c ắn gió  ên p ải  ị c  mòn  ong tróc sơn diện  11cm 

x18cm). 

+ Gác để c ân tr ớc  ên p ải  ị c  mòn kim loại diện  01,5cm x01,5cm   

+ Cần c ân đ   ị c  mòn kim loại diện  01cm x01,5cm   

+ Gác để c ân sau  ị c  mòn kim loại diện  03cm x 01cm   

+ Ốp t an  các  n iệt    p ận giảm t an   ị c  mòn kim loại diện  04cm 

x04,5cm). 

+ Ốp n ựa gắn công tác đèn t n  iệu v  còi điện  gắn  ên trái tay lái   ị  ể rơi 

k ỏi vị tr  địn  vị  

+ G ơng c i u  ậu  ên trái  ị  ung mất  

+ Bửng c ắn gió  ên trái  ị  ể n ựa diện  09cm x 13cm   

+ ½ cần đi số p  a tr ớc  ị cong vên  kim loại m t góc 90 đ  so với vị tr   an 

đầu t eo   ớng từ tr ớc ra sau  

+ Gác để c ân tr ớc  ên trái  ị cong đẩy do tác đ ng lực m t góc 60 đ  so với vị 

tr   an đầu t eo   ớng từ tr ớc ra sau  

Qua địn  giá của H i đồng địn  giá t i sản  uyện Đ Đ, tỉn  G L k t luận: 

Tổng giá trị t eo yêu cầu địn  giá t i sản số 84 ng y 08/8/2019 của Công an  uyện 

Đ Đ là 1.295 000 đồng  

Tại  ản Cáo trạng số: 44/CT-VKS ngày 29/11/2019 của Viện kiểm sát n ân 

dân  uyện Đ Đ, tỉn  G L đ  truy tố  ị cáo S v  t i “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” đ ợc quy địn  tại điểm a khoản 2 Đi u 260 B  luật  ìn  sự. 

Tại p iên tòa  ôm nay đại diện Viện kiểm sát gi  quy n công tố v n gi  

nguyên quan điểm truy tố   n  vi của  ị cáo S v  t i “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”    

Đ  ng ị H i đồng xét xử áp dụng:  Điểm a k oản 2 Đi u 260  B  luật  ìn  sự; 

điểm  , s k oản 1, k oản 2 Đi u 51, Đi u 54 của B  luật Hìn  sự  

 ử p ạt  ị cáo S từ 18  M ời tám  t áng đ n 24  Hai m ơi  ốn  t áng tù  
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Căn cứ Đi u 135, 136 B  luật tố tụng  ìn  sự, Ng ị quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016  của Ủy  an t  ờng vụ Quốc   i quy địn  

v  mức t u, miễn, giảm, t u n p, quản lý v  sử dụng án p  , lệ p   Tòa án  

Bu c  ị cáo S p ải n p ti n án p    ìn  sự sơ t ẩm l  200 000đ  Hai trăm 

nghìn đồng). 
 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  
 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu, c ứng cứ trong  ồ sơ vụ án 

đ  đ ợc t ẩm tra, xét  ỏi, tran  luận tại p iên tòa, H i đồng xét xử n ận t ấy n   

sau: 

[1] V    n  vi, quy t địn  tố tụng của Cơ quan đi u tra Công an, Viện kiểm 

sát n ân dân  uyện Đ Đ trong quá trìn  đi u tra, truy tố đ  t ực  iện đúng v  t ẩm 

quy n, trìn  tự, t ủ tục quy địn  của B  luật Tố tụng  ìn  sự, quá trìn  đi u tra v  

tại p iên tòa,  ị cáo v  n  ng ng ời t am gia tố tụng k ông có ý ki n  oặc k i u nại 

gì v    n  vi, quy t địn  của Cơ quan ti n   n  tố tụng, ng ời ti n   n  tố tụng  Do 

đó, các   n  vi, quy t địn  tố tụng của Cơ quan ti n   n  tố tụng, ng ời ti n   n  tố 

tụng đ  t ực  iện đ u  ợp p áp v  đúng quy địn  của p áp luật  
 

[2] V    n  vi p ạm t i của  ị cáo:  

V o k oảng 18 giờ 00 p út, ng y 24/12/2018, S k ông có giấy p ép lái xe 

n  ng đi u k iển xe mô tô 81F5-8544 t eo đ ờng liên x    ớng xã G đi xã I B để 

đi v  Làng D R, xã G,  uyện Đ Đ, G L  K i đi đ n đoạn đ ờng t u c l ng W, xã G, 

 uyện Đ Đ, tỉn  G L,  ị cáo đ  đi u k iển xe mô tô k ông l m c ủ tốc đ , không 

chú ý quan sát, đi u k iển xe lấn sang p ần đ ờng  ên trái t eo   ớng đang l u 

t ông nên đ  va c ạm với xe mô tô 81E1- 042.46 do S đi u k iển đang l u t ông 

t eo   ớng ng ợc lại l m an  S c  t   

H n  vi của  ị cáo đ  đủ y u tố cấu t  n  t i “Vi p ạm quy định v  tham gia 

giao t ông đ ờng b ” t i phạm và hình phạt đ ợc quy định tại điểm a khoản 2 Đi u 

260 B  luật hình sự n   Viện kiểm sát n ân dân  uyện Đ Đ truy tố l  đúng ng ời 

đúng t i v  đúng p áp luật  

 [3] V  n ân t ân v  các tìn  ti t tăng nặng giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: 

+ V  tìn  ti t tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự: Bị cáo k ông có tìn  ti t tăng 

nặng  

+ N ân t ân v  các tìn  ti t giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Bị cáo có nhân thân 

tốt, c  a có ti n án, ti n sự; trong quá trìn  đi u tra  ị cáo đ  t  n  k ẩn k ai  áo, 

ăn năn  ối cải v   ìn  vi p ạm t i của mìn . Bị cáo đ  tác đ ng gia đìn   ồi t  ờng 

c o gia đìn   ị  ại số ti n 75 000 000 đồng  Bảy lăm triệu đồng) để k ắc p ục  ậu 

quả, gia đìn  ng ời  ị  ại có đơn  ải nại cho  ị cáo. Bị cáo có t ời gian trong quân 

ngũ, l  ng ời đồng   o dân t c t iểu số nên n ận t ức p áp luật còn  ạn c    Đây l  

n  ng tìn  ti t giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự áp dụng đối với  ị cáo đ ợc quy địn  

tại điểm  , s k oản 1, 2 Đi u 51 B  luật  ìn  sự  

[4] V   ìn  p ạt: 

Hành vi đi u k iển xe mô tô k ông có giấy p ép lái xe t eo quy địn , đi lấn 

p ần đ ờng của xe l u t ông ng ợc c i u d n đ n gây tai nạn l m c  t m t ng ời 
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của  ị cáo S l  nguy  iểm c o x    i, xâm p ạm trật tự giao t ông đ ờng   , xâm 

p ạm quy n đ ợc  ảo vệ v  t n  mạng của công dân, lỗi  o n to n l  do  ị cáo gây 

ra.Vì vậy, cần p ải xử p ạt  ị cáo m t mức án ng iêm t ơng xứng với   n  vi p ạm 

t i mới có tác dụng cải tạo, giáo dục  ị cáo v  p òng ngừa t i p ạm c ung  

Trên cơ sở p ân t c  đán  giá t n  c ất mức đ  nguy  iểm v    n  vi p ạm t i 

của  ị cáo, cũng n   xem xét đầy đủ v  n ân t ân, các tìn  ti t tăng nặng, giảm n ẹ 

trác  n iệm  ìn  sự c o  ị cáo  H i đồng xét xử n ận t ấy cần p ải xử p ạt  ị cáo 

m t mức án ng iêm k ắc, t ơng xứng với mức đ ,   n  vi p ạm t i, cần t i t các  

ly  ị cáo ra ngo i đời sống x    i m t t ời gian mới có đủ tác dụng giáo dục, cải tạo 

riêng đối với  ị cáo v  răn đe, p òng ngừa c ung c o x    i n  ng  ị cáo có n i u 

tìn  ti t giảm n ẹ quy địn  tại k oản k oản 1 v  k oản 2 Đi u 51 B  luật  ìn  sự 

nên cần áp dụng Đi u 54 B  luật  ìn  sự xử  ị cáo với mức án d ới k ung  ìn  p ạt 

để t ể  iện sự k oan  ồng của n   n ớc  

Đối với   n  vi uống r ợu v  sau đó đi u k iển p  ơng tiện t am gia giao 

t ông v  gây tai nạn vào ngày 24/12/2018,  ị cáo k ai n ận tại p iên tòa ng y 

20/02/2020 đ  đ ợc trả  ồ sơ đi u tra  ổ sung  Quá trìn  đi u tra xác địn  sau tai 

nạn  ị cáo  ị ngất đ ợc ng ời n   đ a v  n   để đi u trị, k i  i t tin S  ị c  t  ị cáo 

đ n trìn  diện cơ quan đi u tra nên k ông t ể xác địn  đ ợc  ị cáo đi u k iển 

p  ơng tiện t am gia giao t ông trong tìn  trạng có sử dụng r ợu,  ia m  trong máu 

có nồng đ  cồn v ợt quá 50miligam/100 mililit máu  oặc 0,25 miligam/01 lit k   

t ở t eo quy địn  tại k oản 8 Đi u 8  uật giao t ông đ ờng    nên c  a đủ căn cứ 

để xử lý  ìn  sự t eo quy địn  tại điểm   đi u 260 B  luật  ìn  sự  Trên tin  t ần 

xử lý t eo   ớng có lợi c o ng ời p ạm t i nên việc k ông áp dụng quy địn  của    

luật  ìn  sự k i c  a có căn cứ v ng c ắc l  p ù  ợp  

[5] V  vật c ứng: 

Quá trìn  đi u tra, Cơ quan CSĐT đ  t u gi  01 xe mô tô  iển kiểm soát 

81E1- 042.46; n  n  iệu: SIRIUS; m u sơn: Đỏ đen; số máy: 5C63722244; số 

khung: 30CY722806, 01  e mô tô  iển số 81F5 – 85.44; N  n  iệu: WAYTEC; Số 

máy: 152FMH00344139; số k ung: CCLN8Y2006039. Qua xác min , xác địn  

đ ợc: Xe mô tô 81E1- 042.46, c ủ sở   u l  của c ị Y  Sin  năm 1991; trú tại: 

Làng K, TT.K D,  uyện M Y, G L). 01 xe mô tô 81F5 – 85.44, c ủ sở   u l  của 

anh K  Sin  năm: 1994; trú tại: Làng D R, xã G,  uyện Đ Đ, G L). Ngày 

24/12/2018, anh K cho S m ợn xe mô tô để đi lại, mặc dù c o S m ợn xe mô tô nói 

trên n  ng an  K k ông  i t S k ông có giấy p ép lái xe t eo quy địn  của p áp 

luật nên Cơ quan CSĐT Công an  uyện Đ Đ đ  trao trả các t i sản nói trên c o c ủ 

sở   u t eo quy địn   

[6] V  mặt dân sự:  

+ Sau k i sự việc xảy ra, gia đìn  nạn n ân S yêu cầu  ồi t  ờng số ti n l  

75 000 000đ   ảy m ơi lăm triệu đồng  v  m t con  eo 50kg,  ị cáo đ  tác đ ng gia 

đìn   ồi t  ờng c o gia đìn   ị  ại. Gia đìn   ị  ại đ  n ận đủ k oản  ồi t  ờng 

dân sự t eo yêu cầu  Tại p iên tòa  ôm nay gia đìn   ị  ại có đơn xin xét xử vắng 

mặt v  k ông yêu cầu t êm v  mặt dân sự  Gia đìn   ị cáo k ông yêu cầu  ị cáo  ồi 

t  ờng lại số ti n trên nên HĐ   k ông xem xét  
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[7] V  án p  : Bị cáo p ải c ịu án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo qui địn  của p áp 

luật   

Vì các lẽ trên; 
 
 

QUYẾT Đ NH  
 

1. Căn c  v o đi m a   ho n 2 Điều 260; đi m b,s  ho n 1,  ho n 2 Điều 51, 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

Căn c  Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016  của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về m c thu, miễn, gi m, thu nộp, qu n lý v  sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 
 

2.Tuyên  ố  ị cáo S p ạm t i: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ”. 

3. ử p ạt: Bị cáo S  02  Hai  năm 06  Sáu  t áng tù  T ời  ạn tù tìn  từ ng y 

 ị cáo  ị  ắt v o trại c ấp   n  án  

4.V  án p    ìn  sự sơ t ẩm: Bu c  ị cáo S p ải n p ti n án p    ìn  sự sơ 

t ẩm l  200 000đ  Hai trăm nghìn đồng). 
 

5. V  quy n k áng cáo: Trong t ời  ạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án  ng y 

27/5/2020 ,  ị cáo có quy n k áng cáo  ản án để yêu cầu To  án n ân dân tỉn  G L 

xét xử p úc t ẩm  Đối với đại diện  ợp p áp c o  ị  ại vắng mặt có quy n k áng 

cáo  ản án v  ng ời có quy n lợi ng ĩa vụ liên quan đ n vụ án vắng mặt có quy n 

k áng cáo p ần  ản án liên quan đ n quy n lợi ng ĩa vụ của    trong t ời  ạn 15 

ng y kể từ ng y n ận đ ợc  ản án  oặc  ản án đ ợc niêm y t  ợp lệ  
 

Trường hợp b n án được thi h nh theo Điều 2 Luật Thi h nh án dân sự thì 

người được thi h nh án dân sự, người ph i thi h nh án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự nguyện thi h nh án hoặc bị cưỡng chế thi 

h nh án theo quy định tại các Điều 6, 7 v  9 Luật Thi h nh án dân sự; thời hiệu thi 

h nh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi h nh án dân sự. 

 

Nơi nhận                                            TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉn  G L;                                     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Sở t  p áp tỉn  G L;                                                                                    (Đã  ý) 
- Công an  uyện Đ Đ;                         

- VKSND  uyện Đ Đ;                               

- THADS; 

- Ng ời t am gia tố tụng;                                                     

-   u: Hồ sơ  

 

 

                                                                                Nguyễn T  S 
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